TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022

TỔ TIN – ĐỊA
Môn: TIN - LỚP 10 

1. KHUNG MA TRẬN

	Bài / Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tin học là ngành khoa học
	Câu 1, 2
	
	Câu 13
	
	
	
	
	
	

	Thông tin & dữ liệu
	Câu 3,4,5,6
	
	Câu 14,15
	Bài 2
	Câu 19
	
	
	
	

	Giới thiệu máy tính
	Câu 7,8,9,
	
	Câu 16,17
	
	Câu 20
	
	
	
	

	Bài toán & thuật toán
	Câu 10, 11,12,
	
	Câu 18
	Bài 1.a
	Câu 21
	Bài 1.b
	
	Bài 1.c
	

	Cộng
	12 câu (4,0 đ)
	
	6 câu 

(2đ)
	1 câu

(1,5 đ)
	3 câu 

(1đ)
	1 câu

(1,0 đ)
	
	1 câu

(0,5 đ)
	

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


2. BẢNG ĐẶC TẢ CHI TIẾT

	Hình thức
	Câu/ Bài
	Nội dung

	Trắc nghiệm
	1(NB)
	Đặc tính MTĐT

	
	2(NB)
	Khái niệm /Thuật ngữ Tin học

	
	3(NB)
	Khái niệm: Thông tin /Dữ liệu

	
	4(NB)
	Đơn vị đo thông tin

	
	5 (NB)
	Các thông tin về Các bộ mã cơ sở ASCII/ UNICODE

	
	6(NB)
	Hệ đếm trong Tin học

	
	7 (NB)
	Thành phần HTTH, Cấu trúc máy tính

	
	8(NB)
	Chức năng của các bộ phận máy tính

	
	9(NB)
	Các thiết bị nhớ phổ biến hiện nay

	
	10(NB)
	Khái niệm Btoan/Thtoán

	
	11(NB)
	Ý nghĩa các hình khối trong SĐK

	
	12(NB)
	Tính chất Thtoán

	
	13 (TH)
	Nhận định Đúng/Sai về ngành tin học hiện nay.

	
	14 (TH)
	Đổi đơn vị đo

	
	15(TH)
	Dấu phẩy động   

	
	16(TH)
	Biểu diễn Số nguyên trong máy tính

	
	17(TH)
	Phân biệt thành phần của các bộ phận máy tính

	
	18(TH)
	I/O của bài toán

	
	19(VD)
	Chuyển đổi hệ đếm NP ((TP (( Hexa

	
	20(VD)
	Phân loại Các thiết bị Vào/Ra

	
	21(VD)
	Điều kiện dừng của thuật toán Max(dãy A), Tìm kiếm tuần tự

	Tự luận 
	Bài 1(2đ) VDT
	Hãy Xđbt ,trình bày thuật toán và mô phỏng cho 1 bài toán (Vận dung thuật toán tìm kiếm tuần tự)

	
	Bài 2(1đ) VDC
	- Tính dung lượng, sức chứa của thiết bị nhớ.
-Chuyển đổi giữa các hệ đếm trong tin học


